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 TC GHI CHÚ

AV31001 Anh văn 1 2 1 GD Tiểu học AV 0
TO32001 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán 1 1 GD Tiểu học TO 0
HS31001 Cơ sở tự nhiên - xã hội 2 1 GD Tiểu học HS 0
TL31005 Giáo dục kỹ năng sống (Tiểu học) 2 1 GD Tiểu học TL 0
NK31002 Giáo dục thể chất 1 1 1 GD Tiểu học NK 0
NK32005 Nhạc lý phổ thông 1 1 GD Tiểu học NK 0
CT31001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 1 GD Tiểu học CT 0
HS31003 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học 1 1 GD Tiểu học HS 0
TL31005 Tâm lý học đại cương 2 1 GD Tiểu học TL 0
VH32001 Văn học 3 1 GD Tiểu học VH 0
NK32007 Vẽ theo mẫu 1 1 GD Tiểu học NK 0
AV31002 Anh văn 2 2 2 GD Tiểu học AV 0
TO31005 Các tập hợp số 3 2 GD Tiểu học TO 0
CT31002 Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức 2 2 GD Tiểu học CT 0
CT31003 Giáo dục pháp luật 1 2 GD Tiểu học CT 0
NK31003 Giáo dục thể chất 2 1 2 GD Tiểu học NK 0
TI31001 Nhập môn tin học 3 2 GD Tiểu học TI 0
TL31006 Những vấn đề chung của GDH 1 2 GD Tiểu học TL 0
TL32006 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở TH 1 1 2 GD Tiểu học TL 0
TL31008 Tâm lý học lứa tuổi và TLHSP (TH) 3 2 GD Tiểu học TL 0
NK32010 Tập đọc nhạc 1 2 GD Tiểu học NK 0
CT31008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 GD Tiểu học CT 0
AV31003 Anh văn 3 2 3 GD Tiểu học AV 0
NK32012 Điền kinh, bơi lội, đá cầu, trò chơi vận động 3 3 GD Tiểu học NK 0
CT31011 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3 GD Tiểu học CT 0
NK32014 Học hát 1 3 GD Tiểu học NK 0
TL32008 Lý luận dạy học tiểu học 1 3 GD Tiểu học TL 0
TL32009 Lý luận giáo dục tiểu học 1 3 GD Tiểu học TL 0
TO31011 Nhập môn lý thuyết xác xuất và thống kê toán 1 3 GD Tiểu học TO 0
TL32011 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở TH 2 1 3 GD Tiểu học TL 0
VH32006 Tiếng Việt 1 2 3 GD Tiểu học VH 0
NK32021 Vẽ trang trí 1 3 GD Tiểu học NK 0
NK32022 Vẽ tranh, nặn, tạo dáng 2 3 GD Tiểu học NK 0
DT31001 Giáo dục quốc phòng 6 4 GD Tiểu học ĐT 0
NK32026 Nhạc cụ 1 4 GD Tiểu học NK 0
VH32010 Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt 1 1 4 GD Tiểu học VH 0
TI32019 Phương tiện kỹ thuật dạy học và ứng dụng CNTT 2 4 GD Tiểu học TI 0



NK32031 PPDH thể dục ở tiểu học 2 4 GD Tiểu học NK 0
TO32002 PPDH toán ở tiểu học 1 1 4 GD Tiểu học TO 0
HS31007 PPDH tự nhiên - xã hội 4 4 GD Tiểu học HS 0
TL32019 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở TH 3 1 4 GD Tiểu học TL 0
LK32006 Thủ công - kỹ thuật 2 4 GD Tiểu học LK 0
VH32011 Tiếng Việt 2 3 4 GD Tiểu học VH 0
TL32023 Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục ở tiểu học 1 5 GD Tiểu học TL 0
VH32019 Phương pháp giảng dạy Tiếng Việt 2 3 5 GD Tiểu học VH 0
TL31012 Phương pháp nghiên cứu KHGD 1 5 GD Tiểu học TL 0
NK32037 Phương pháp tổ chức công tác Đội TNTPHCM 1 5 GD Tiểu học NK 0
NK32039 PPDH âm nhạc ở tiểu học 1 5 GD Tiểu học NK 0
LK32011 PPDH thủ công - kỹ thuật 1 5 GD Tiểu học LK 0
TO32003 PPDH toán ở tiểu học 2 3 5 GD Tiểu học TO 0
TL32025 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở TH 4 1 5 GD Tiểu học TL 0
NK32040 Thực hành Đội và Sao nhi đồng 1 5 GD Tiểu học NK 0
TL32026 Thực hành tổ chức các hoạt động  GD ngoài lớp 1 5 GD Tiểu học TL 0
DT32002 Thực tập sư phạm 1 2 5 GD Tiểu học ĐT 0
SD32019 Giáo dục môi trường ở tiểu học 1 6 GD Tiểu học SD 0
NK32046 PPDH mĩ thuật ở tiểu học 2 6 GD Tiểu học NK 0
TL31013 Quản lý HCNN và quản lý ngành 1 6 GD Tiểu học TL 0
NK32047 Thể dục, nhảy dây 1 6 GD Tiểu học NK 0
DT32003 Thực tập sư phạm 2 4 6 GD Tiểu học ĐT 0
VH32023 Tiếng Việt thực hành (Tiểu học) 2 6 GD Tiểu học VH 0
VH32021 Chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Việt 4 6 GD Tiểu học VH 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
TO32004 Chuyên đề: Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán 4 6 GD Tiểu học TO 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
MN32014 Chuyên đề: Phương pháp dạy học sinh khuyết tật 2 6 GD Tiểu học MN 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
NK32041 Cờ vua và phương pháp giảng dạy cờ vua 2 6 GD Tiểu học NK 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
TL32028 Dạy học lớp ghép 2 6 GD Tiểu học TL 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC
HS31009 Quyền trẻ em 2 6 GD Tiểu học HS 1 Phần tự chọn tối thiểu của học kỳ 6 là 4TC


